
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ HOẰNG LỘC Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Từ ngày 06/4/2026 đến ngày 10/4/2026 

 

 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ 
Họ tên chủ 

hồ sơ 

Địa chỉ chủ hồ 

sơ 

Ngày, tháng, năm 
Ngày nhận 

kết quả 

Người 

nhận hồ 

sơ 

Thông 

tin địa 

bàn 
Nhận hồ sơ 

Hẹn trả kết 

quả 

1 H56.141-

260405-0001 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót 

NGUYỄN 

VĂN HẠNH 

THÔN CẨM 

TRUNG, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

06/04/2026 

08:02:27 

16/04/2026 

08:01:59 

10/04/2026 

14:37:45 

Lương 

Thị 

Phương 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

2 H56.141-

260406-0004 

Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ VĂN 

MẠNH 

THÔN 3, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

06/04/2026 

08:39:59 

13/04/2026 

08:39:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

3 H56.141-

260406-0006 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ THU 

TRANG 

TỔ 5, KHU 

PHỐ 8, Phường 

Bỉm Sơn, Tỉnh 

Thanh Hóa 

06/04/2026 

09:09:37 

07/04/2026 

09:09:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

4 H56.141-

260406-0005 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

CHU THỊ 

TRANG 

THÔN AN 

HẢO, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

06/04/2026 

09:11:15 

07/04/2026 

09:11:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

5 H56.141-

260406-0002 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

LÊ THỊ 

HUYỀN 

THÔN ĐÔNG 

ANH VINH, 

Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

06/04/2026 

09:12:19 

07/04/2026 

09:11:59 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

6 H56.141-

260406-0001 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

VĂN HOÀN 

THÔN 5, Tỉnh 

Thanh Hóa 

06/04/2026 

09:13:04 

06/04/2026 

17:00:00 

08/04/2026 

17:23:34 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

7 H56.141-

260406-0003 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

LÊ THỊ 

HUYỀN 

THÔN ĐÔNG 

ANH VINH, 

Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

06/04/2026 

09:13:26 

06/04/2026 

17:00:00 

08/04/2026 

14:05:35 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

8 H56.141-

260406-0008 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

TUẤN SƠN 

THÔN PHÚC 

LỘC, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

06/04/2026 

09:13:50 

06/04/2026 

17:00:00 

08/04/2026 

14:05:25 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

9 H56.141-

260406-0013 

Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN 

QUANG 

TÌNH 

THÔN 3, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

06/04/2026 

09:31:00 

07/04/2026 

09:31:00 

09/04/2026 

11:18:26 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

10 H56.141-

260406-0014 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai tử 

NGUYỄN 

QUANG 

TÌNH 

THÔN 3, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

06/04/2026 

09:32:51 

07/04/2026 

09:31:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

11 H56.141-

260406-0015 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ THỊ 

HUYỀN 

THÔN ĐÔNG 

ANH VINH, 

Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

06/04/2026 

09:32:59 

07/04/2026 

09:31:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

12 H56.141-

260406-0009 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân 

LÊ THỊ 

HOA 

THÔN BÌNH 

TÂY, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

06/04/2026 

09:33:08 

09/04/2026 

09:33:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

13 H56.141-

260406-0018 

Thủ tục đăng ký khai tử LÊ VĂN SỸ THÔN 2, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

06/04/2026 

09:45:22 

07/04/2026 

09:45:00 

09/04/2026 

11:18:41 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



14 H56.141-

260406-0019 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai tử 

LÊ VĂN SỸ THÔN 2, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

06/04/2026 

09:45:51 

07/04/2026 

09:45:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

15 H56.141-

260406-0023 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

ĐÌNH TAM 

Thôn An Hảo, 

Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

06/04/2026 

10:14:07 

07/04/2026 

10:13:59 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

16 H56.141-

260406-0027 

Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN 

XUÂN 

TRUNG 

THÔN 3, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

06/04/2026 

10:41:16 

07/04/2026 

10:41:00 

09/04/2026 

11:18:53 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

17 H56.141-

260406-0031 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai tử 

NGUYỄN 

XUÂN 

TRUNG 

THÔN 3, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

06/04/2026 

10:41:24 

07/04/2026 

10:41:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

18 H56.141-

260406-0033 

Liên thông thủ tục hành chính về đăng 

ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 

tuổi (G22.99.08-260406-2751) 

BÙI MINH 

KIỆT 

THÔN TIẾN 

THÀNH 

06/04/2026 

10:44:00 

06/04/2026 

17:00:00 

09/04/2026 

11:19:07 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

19 H56.141-

260406-0032 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

BÙI XUÂN 

HẢI 

THÔN TIẾN 

THÀNH, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

06/04/2026 

10:45:45 

07/04/2026 

10:45:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

20 H56.141-

260406-0035 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ THỊ 

GIANG 

Thôn Bắc Đoan 

Vỹ, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

06/04/2026 

10:48:52 

07/04/2026 

10:48:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

21 H56.141-

260406-0012 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

TUẤN SƠN 

THÔN PHÚC 

LỘC, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

06/04/2026 

10:50:48 

06/04/2026 

17:00:00 

08/04/2026 

14:05:13 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



22 H56.141-

260406-0016 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

LÊ ĐÌNH 

SÂM 

THÔN THỊNH 

HÒA, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

06/04/2026 

10:51:24 

06/04/2026 

17:00:00 

08/04/2026 

14:05:01 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

23 H56.141-

260406-0024 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

NGỌC THÁI 

KHỎE 

THÔN 8, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

06/04/2026 

10:52:37 

06/04/2026 

17:00:00 

08/04/2026 

14:04:51 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

24 H56.141-

260406-0028 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

ĐÌNH TAM 

Thôn An Hảo, 

Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

06/04/2026 

10:53:57 

06/04/2026 

17:00:00 

08/04/2026 

14:04:40 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

25 H56.141-

260406-0030 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

NỊNH THỊ 

PHƯƠNG 

THÔN PHÚC 

LỘC, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

06/04/2026 

10:54:16 

06/04/2026 

17:00:00 

08/04/2026 

14:04:28 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

26 H56.141-

260406-0034 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

BÙI XUÂN 

HẢI 

THÔN TIẾN 

THÀNH, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

06/04/2026 

10:54:49 

06/04/2026 

17:00:00 

08/04/2026 

14:04:18 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

27 H56.141-

260406-0037 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ HUY 

THƠM 

thôn 6, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

06/04/2026 

11:25:23 

13/04/2026 

11:24:59 

09/04/2026 

11:19:20 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

28 H56.141-

260406-0038 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ HUY 

THƠM 

Thôn 6, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

06/04/2026 

11:25:51 

07/04/2026 

11:24:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

29 H56.141-

260406-0036 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

LÊ THỊ 

GIANG 

Thôn Bắc Đoan 

Vỹ, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

06/04/2026 

11:27:31 

07/04/2026 

11:26:59 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

30 H56.141-

260406-0026 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

NỊNH THỊ 

PHƯƠNG 

THÔN PHÚC 

LỘC, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

06/04/2026 

11:28:12 

07/04/2026 

11:28:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

31 H56.141-

260406-0025 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

NGỌC THÁI 

KHỎE 

THÔN 8, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

06/04/2026 

11:28:34 

07/04/2026 

11:28:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

32 H56.141-

260406-0020 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

CHU THỊ 

TRANG 

THÔN AN 

HẢO, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

06/04/2026 

11:29:10 

07/04/2026 

11:28:59 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

33 H56.141-

260406-0041 

Thủ tục đăng ký khai tử HOÀNG 

NGỌC 

TÙNG 

THÔN THỊNH 

HÒA, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

06/04/2026 

14:19:40 

07/04/2026 

14:19:00 

09/04/2026 

11:22:02 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

34 H56.141-

260406-0042 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai tử 

HOÀNG 

NGỌC 

TÙNG 

THÔN THỊNH 

HÒA, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

06/04/2026 

14:19:53 

07/04/2026 

14:18:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

35 H56.141-

260406-0048 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

BÙI THỊ 

KIM CHI 

ĐÔNG ANH 

VINH, Xã 

Hoằng Lộc, 

06/04/2026 

14:58:55 

07/04/2026 

14:58:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



Tỉnh Thanh 

Hóa 

36 H56.141-

260406-0040 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ HUY 

THƠM 

147/7 Đường số 

8, KP 33, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

06/04/2026 

16:01:04 

07/04/2026 

16:00:59 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

37 H56.141-

260406-0045 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

THỊ 

PHƯƠNG 

THÔN 

QUANG HẢI, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

06/04/2026 

16:02:12 

07/04/2026 

16:02:00 

08/04/2026 

17:25:06 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

38 H56.141-

260406-0017 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá 

nhân, cộng đồng dân cư, người gốc 

Việt Nam định cư ở nước ngoài 

Lê Đình 

Chăn 

Thôn 3, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

06/04/2026 

16:07:06 

07/05/2026 

16:07:00 

 Lương 

Thị 

Phương 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

39 H56.141-

260406-0047 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

THỊ 

PHƯƠNG 

THÔN 

QUANG HẢI, 

Phường Nguyệt 

Viên, Tỉnh 

Thanh Hóa 

06/04/2026 

16:11:26 

07/04/2026 

16:11:00 

08/04/2026 

17:25:00 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

40 H56.141-

260406-0043 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

ĐÌNH TAM 

Thôn An Hảo, 

Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

06/04/2026 

16:12:12 

07/04/2026 

17:00:00 

08/04/2026 

17:23:23 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

41 H56.141-

260406-0044 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

NGUYỄN 

ĐÌNH TAM 

Thôn An Hảo, 

Xã Hoằng Lộc, 

06/04/2026 

16:12:30 

07/04/2026 

17:00:00 

08/04/2026 

17:22:51 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

42 H56.141-

260406-0052 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

HOÀNG 

THỊ MAI 

HUYỀN 

Thôn Tây Anh 

Vinh, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

06/04/2026 

16:16:15 

07/04/2026 

17:00:00 

08/04/2026 

17:22:31 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

43 H56.141-

260406-0049 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

LÊ THỊ 

LOAN 

Thôn 4, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

06/04/2026 

16:16:25 

07/04/2026 

17:00:00 

08/04/2026 

17:22:40 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

44 H56.141-

260406-0054 

Liên thông thủ tục hành chính về đăng 

ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 

tuổi (G22.99.08-260406-4941) 

NGUYỄN 

HỮU MINH 

NGUYÊN 

THÔN CẨM 

VINH 

06/04/2026 

16:28:25 

07/04/2026 

17:00:00 

08/04/2026 

11:17:41 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

45 H56.141-

260406-0050 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

HOÀNG 

MINH TRÍ 

THÔN PHÚC 

LỘC, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

06/04/2026 

16:28:39 

07/04/2026 

16:27:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

46 H56.141-

260406-0051 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ THỊ THU THÔN PHÚC 

LỘC, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

06/04/2026 

16:28:44 

07/04/2026 

16:27:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

47 H56.141-

260406-0053 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ THỊ 

HOÀI 

THƯƠNG 

THÔN 1, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

06/04/2026 

16:28:51 

07/04/2026 

16:27:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

48 H56.141-

260406-0055 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ THỊ 

HOÀI 

THƯƠNG 

THÔN 1, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

06/04/2026 

16:28:56 

07/04/2026 

16:27:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

49 H56.141-

260406-0057 

Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN 

THANH 

SƠN 

PHỐ NGHĨA 

SƠN 1, Phường 

Nguyệt Viên, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

06/04/2026 

16:30:37 

07/04/2026 

16:30:00 

09/04/2026 

11:20:56 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



50 H56.141-

260406-0058 

Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN 

THANH 

SƠN 

PHỐ NGHĨA 

SƠN 1, Phường 

Nguyệt Viên, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

06/04/2026 

16:30:44 

07/04/2026 

16:30:00 

09/04/2026 

11:20:29 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

51 H56.141-

260406-0059 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai tử 

NGUYỄN 

THANH 

SƠN 

PHỐ NGHĨA 

SƠN 1, Phường 

Nguyệt Viên, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

06/04/2026 

16:38:40 

07/04/2026 

16:37:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

52 H56.141-

260406-0060 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai tử 

NGUYỄN 

THANH 

SƠN 

PHỐ NGHĨA 

SƠN 1, Phường 

Nguyệt Viên, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

06/04/2026 

16:38:44 

07/04/2026 

16:37:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

53 H56.141-

260406-0061 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân 

LÊ VĂN 

TÁM 

THÔN THỊNH 

HÒA, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

06/04/2026 

16:54:22 

09/04/2026 

16:53:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

54 H56.141-

260407-0006 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

BÙI QUÝ 

DƯƠNG 

THÔN ĐÌNH 

BẢNG, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

07/04/2026 

09:23:44 

08/04/2026 

09:22:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

55 H56.141-

260407-0013 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân 

HOÀNG 

THỊ LÊ 

THÔN TIẾN 

THÀNH, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

07/04/2026 

10:24:50 

10/04/2026 

10:24:00 

09/04/2026 

11:19:36 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

56 H56.141-

260407-0011 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai tử 

TRƯƠNG 

THỊ HẠNH 

THÔN TRUNG 

HÒA, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

07/04/2026 

10:29:04 

08/04/2026 

10:28:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

57 H56.141-

260407-0012 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai tử 

TRƯƠNG 

THỊ HẠNH 

THÔN TRUNG 

HÒA, Xã 

Hoằng Lộc, 

07/04/2026 

10:29:09 

08/04/2026 

10:28:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



Tỉnh Thanh 

Hóa 

58 H56.141-

260407-0002 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

Tạ thị hiên Thôn 1, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

07/04/2026 

10:48:10 

07/04/2026 

17:00:00 

08/04/2026 

17:22:18 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

59 H56.141-

260407-0003 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

TRUNG 

ANH 

THÔN ĐÔNG 

PHÚ, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

07/04/2026 

10:49:49 

07/04/2026 

17:00:00 

08/04/2026 

17:22:07 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

60 H56.141-

260407-0007 

Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN 

VĂN MẠC 

THÔN 5, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

07/04/2026 

10:56:07 

08/04/2026 

10:56:00 

09/04/2026 

11:19:51 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

61 H56.141-

260407-0009 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

VĂN MẠC 

THÔN 5, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

07/04/2026 

10:56:14 

08/04/2026 

10:56:00 

08/04/2026 

14:54:11 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

62 H56.141-

260407-0001 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

HỮU ĐỒNG 

THÔN ĐỒNG 

LẠC, Tỉnh 

Thanh Hóa 

07/04/2026 

10:57:18 

08/04/2026 

10:56:59 

08/04/2026 

17:24:52 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

63 H56.141-

260407-0004 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

TRUNG 

ANH 

THÔN ĐÔNG 

PHÚ, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

07/04/2026 

10:57:59 

08/04/2026 

10:56:59 

08/04/2026 

17:24:47 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

64 H56.141-

260407-0005 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

NGUYỄN 

TRUNG 

ANH 

THÔN ĐÔNG 

PHÚ, Xã 

Hoằng Lộc, 

07/04/2026 

10:59:34 

08/04/2026 

10:58:59 

08/04/2026 

17:24:41 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

65 H56.141-

260407-0010 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

THỊ LAN 

THÔN 3, Tỉnh 

Thanh Hóa 

07/04/2026 

11:00:33 

08/04/2026 

11:00:00 

08/04/2026 

17:24:33 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

66 H56.141-

260407-0016 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

ĐỖ XUÂN 

GIỚI 

THÔN ĐỒNG 

LÒNG, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

07/04/2026 

15:51:12 

08/04/2026 

15:50:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

67 H56.141-

260407-0020 

Thủ tục đăng ký lại kết hôn LÊ HUY 

BÌNH 

THÔN ĐÌNH 

BẢNG, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

07/04/2026 

15:52:10 

14/04/2026 

15:52:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

68 H56.141-

260407-0015 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

ĐỖ XUÂN 

GIỚI 

THÔN ĐỒNG 

LÒNG, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

07/04/2026 

15:59:21 

08/04/2026 

17:00:00 

08/04/2026 

17:21:57 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

69 H56.141-

260407-0017 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

HOÀNG 

THỊ THU 

TRANG 

Thôn Bắc Đoan 

Vỹ, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

07/04/2026 

16:27:57 

08/04/2026 

17:00:00 

08/04/2026 

17:21:42 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

70 H56.141-

260407-0018 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

HOÀNG 

THỊ THU 

TRANG 

Thôn Bắc Đoan 

Vỹ, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

07/04/2026 

16:42:06 

08/04/2026 

16:41:59 

08/04/2026 

17:24:21 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

71 H56.141-

260407-0014 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

ĐỖ XUÂN 

GIỚI 

THÔN ĐỒNG 

LÒNG, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

07/04/2026 

16:43:13 

08/04/2026 

16:42:59 

08/04/2026 

17:24:26 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

72 H56.141-

260407-0023 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

LÊ THỊ LÝ Thôn 8, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

07/04/2026 

16:46:12 

08/04/2026 

17:00:00 

08/04/2026 

17:21:33 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

73 H56.141-

260407-0021 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá 

nhân, cộng đồng dân cư, người gốc 

Việt Nam định cư ở nước ngoài 

LÊ THỊ 

TRÂM 

Thôn Đông 

Phú, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

08/04/2026 

07:55:33 

11/05/2026 

07:55:00 

 Lương 

Thị 

Phương 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

74 H56.141-

260408-0005 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân 

LÊ THỊ 

VÂN 

THÔN THỊNH 

HÒA, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

08/04/2026 

08:42:03 

13/04/2026 

08:41:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

75 H56.141-

260407-0022 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ CÔNG 

CHUNG 

Thôn 8, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

08/04/2026 

09:52:04 

09/04/2026 

09:52:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

76 H56.141-

260408-0001 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

QUANG 

THI 

THÔN 3, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

08/04/2026 

10:28:41 

08/04/2026 

17:00:00 

08/04/2026 

17:21:23 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

77 H56.141-

260408-0002 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

LÊ THỊ LY Thôn Đồng 

Lạc, Phường 

Thái Bình, Tỉnh 

Hưng Yên 

08/04/2026 

10:29:54 

08/04/2026 

17:00:00 

08/04/2026 

17:21:04 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

78 H56.141-

260408-0003 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

LÊ THỊ 

NGA 

thôn tiến thành, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

08/04/2026 

10:30:14 

08/04/2026 

17:00:00 

08/04/2026 

17:20:53 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

79 H56.141-

260408-0014 

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng 

bảo trợ xã hội 

ĐỖ XUÂN 

TRUNG 

THÔN ĐỒNG 

LÒNG, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

08/04/2026 

10:33:35 

13/04/2026 

10:33:00 

10/04/2026 

09:42:11 

Lê Thị 

Cúc 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

80 H56.141-

260408-0004 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ LY Thôn Đồng 

Lạc, Phường 

Thái Bình, Tỉnh 

Hưng Yên 

08/04/2026 

10:34:13 

09/04/2026 

10:33:59 

08/04/2026 

17:24:11 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

81 H56.141-

260408-0006 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

HOÀNG 

VĂN HUY 

THÔN THỊNH 

HÒA, Tỉnh 

Thanh Hóa 

08/04/2026 

10:34:51 

09/04/2026 

10:33:59 

08/04/2026 

17:24:04 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

82 H56.141-

260408-0013 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

HOÀNG 

VĂN HUY 

THÔN THỊNH 

HÒA, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

08/04/2026 

10:41:55 

08/04/2026 

17:00:00 

08/04/2026 

17:20:42 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

83 H56.141-

260408-0017 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ THÚY 

THÔN AN 

HẢO, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

08/04/2026 

14:35:52 

09/04/2026 

14:35:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



84 H56.141-

260408-0015 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

ĐOÀN 

MINH 

PHƯƠNG 

THÔN PHÚC 

LỘC, Tỉnh 

Thanh Hóa 

08/04/2026 

15:00:57 

09/04/2026 

15:00:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

85 H56.141-

260408-0018 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ HUY 

TÙNG 

THÔN 6, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

08/04/2026 

15:01:44 

09/04/2026 

15:01:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

86 H56.141-

260408-0022 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ THỊ 

HOÀI 

THÔN 6, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

08/04/2026 

15:29:53 

09/04/2026 

15:28:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

87 H56.141-

260408-0023 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ THỊ 

HOÀI 

THÔN 6, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

08/04/2026 

15:29:59 

09/04/2026 

15:28:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

88 H56.141-

260408-0016 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá 

nhân, cộng đồng dân cư, người gốc 

Việt Nam định cư ở nước ngoài 

Lê Đình 

Tường 

thôn Hà Đồ, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

08/04/2026 

15:30:15 

06/05/2026 

15:30:00 

 Lương 

Thị 

Phương 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

89 H56.141-

260408-0021 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

BÁ ĐỨC 

THÔN 01, Tỉnh 

Thanh Hóa 

08/04/2026 

15:35:02 

09/04/2026 

17:00:00 

08/04/2026 

17:20:32 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

90 H56.141-

260408-0024 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

LÊ THỊ 

HOÀI 

THÔN 6, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

08/04/2026 

15:35:41 

09/04/2026 

17:00:00 

08/04/2026 

17:20:21 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



91 H56.141-

260408-0025 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ 

HOÀI 

THÔN 6, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

08/04/2026 

15:39:51 

09/04/2026 

15:39:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

92 H56.141-

260408-0026 

Thủ tục đăng ký kết hôn TRẦN 

XUÂN BÁ 

Thôn Tiền, Xã 

Bắc Tiên Hưng, 

Tỉnh Hưng Yên 

08/04/2026 

16:27:32 

15/04/2026 

16:26:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

93 H56.141-

260408-0027 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

THỊ TÚ 

LINH 

THÔN HÀ ĐỒ, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

08/04/2026 

16:36:41 

09/04/2026 

16:36:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

94 H56.141-

260408-0028 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

ĐINH BA 

LÊ 

THÔN PHÚC 

LỘC, Tỉnh 

Thanh Hóa 

08/04/2026 

16:37:26 

09/04/2026 

17:00:00 

08/04/2026 

16:51:04 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

95 H56.141-

260408-0029 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ THỊ THU THÔN 6, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

08/04/2026 

16:53:15 

09/04/2026 

16:52:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

96 H56.141-

260408-0030 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ THU THÔN 6, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

09/04/2026 

09:06:43 

10/04/2026 

09:05:59 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

97 H56.141-

260409-0001 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

NGUYỄN 

BÁ TUẤN 

Phố Hưng Thọ, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

09/04/2026 

09:07:46 

10/04/2026 

09:07:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

98 H56.141-

260409-0004 

Thủ tục đăng ký khai tử LÊ THỊ 

TOÀN 

THÔN 5, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

09/04/2026 

11:10:54 

10/04/2026 

11:09:59 

10/04/2026 

14:06:05 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

99 H56.141-

260409-0006 

Thủ tục đăng ký khai tử LÊ THỊ 

TOÀN 

THÔN 5, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

09/04/2026 

11:11:00 

10/04/2026 

11:11:00 

10/04/2026 

15:54:14 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

100 H56.141-

260409-0005 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai tử 

LÊ THỊ 

TOÀN 

THÔN 5, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

09/04/2026 

11:11:41 

10/04/2026 

11:11:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

101 H56.141-

260409-0007 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai tử 

LÊ THỊ 

TOÀN 

THÔN 5, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

09/04/2026 

11:11:47 

10/04/2026 

11:11:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

102 H56.141-

260409-0002 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

LÊ THỊ HÀ TỔ 28, KHU 

PHỐ 6, Xã 

Hoằng Thanh, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

09/04/2026 

11:14:21 

09/04/2026 

17:00:00 

09/04/2026 

13:57:03 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

103 H56.141-

260409-0003 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ HÀ TỔ 28, KHU 

PHỐ 6, Xã 

Hoằng Thanh, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

09/04/2026 

11:16:31 

10/04/2026 

11:16:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

104 H56.141-

260409-0008 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

LÊ THỊ 

HẰNG 

THÔN PHÚC 

LỘC, Tỉnh 

Thanh Hóa 

09/04/2026 

11:20:53 

10/04/2026 

11:20:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

105 H56.141-

260409-0009 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ VĂN XÔ Đội 3, Công ty 

Lilama 18, 

Vịnh Sơn, Tỉnh 

Thanh Hóa 

09/04/2026 

14:00:08 

10/04/2026 

14:00:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

106 H56.141-

260409-0010 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

LÊ VĂN XÔ Đội 3, Công ty 

Lilama 18, 

Vịnh Sơn, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

09/04/2026 

14:03:59 

09/04/2026 

17:00:00 

09/04/2026 

16:12:04 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

107 H56.141-

260409-0011 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá 

nhân, cộng đồng dân cư, người gốc 

Việt Nam định cư ở nước ngoài 

BÙI KHẮC 

HƯỜNG 

LÔ 30TT4 ĐT 

MỸ ĐÌNH MỄ 

TRÌ, TDP 4, 

Phường Từ 

Liêm, Thành 

phố Hà Nội 

09/04/2026 

14:16:25 

12/05/2026 

14:16:00 

 Lương 

Thị 

Phương 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

108 H56.141-

260409-0013 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ THỊ THU THÔN 6, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

09/04/2026 

15:31:18 

10/04/2026 

15:31:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

109 H56.141-

260409-0014 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ THỊ THU THÔN 6, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

09/04/2026 

15:31:23 

10/04/2026 

15:31:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

110 H56.141-

260409-0012 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

THỊ LAN 

THÔN 3, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

09/04/2026 

15:36:23 

10/04/2026 

17:00:00 

09/04/2026 

16:12:04 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

111 H56.141-

260409-0015 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

LÊ XUÂN 

CỪ 

THÔN ĐÔNG 

ANH VINH, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

09/04/2026 

15:37:59 

10/04/2026 

15:37:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

112 H56.141-

260409-0016 

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng 

bảo trợ xã hội 

LÊ VĂN 

TUẤN 

Thôn Trung 

Hòa, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

09/04/2026 

16:00:24 

14/04/2026 

16:00:00 

10/04/2026 

14:06:05 

Lê Thị 

Cúc 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

113 H56.141-

260409-0017 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ 

PHƯƠNG 

LINH 

THÔN NAM 

HỘI TRIỀU, 

Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

09/04/2026 

16:43:27 

10/04/2026 

16:42:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

114 H56.141-

260409-0018 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với 

công trình cấp III, cấp IV (Công trình 

không theo tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, 

tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo tuyến/Theo giai 

đoạn cho công trình theo tuyến trong 

đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

NGUYỄN 

ĐÌNH 

ĐÔNG 

THÔN AN 

HẢO, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

09/04/2026 

16:56:55 

24/04/2026 

16:56:00 

 Lương 

Thị 

Phương 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

115 H56.141-

260410-0004 

Thủ tục đăng ký kết hôn CAO ĐÌNH 

SƠN 

THÔN CẨM 

TRUNG, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

10/04/2026 

08:58:16 

17/04/2026 

08:58:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

116 H56.141-

260409-0019 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

PHẠM THỊ 

THÙY 

DUNG 

THÔN PHÚC 

LỘC, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

10/04/2026 

09:34:06 

10/04/2026 

17:00:00 

10/04/2026 

11:33:06 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

117 H56.141-

260410-0001 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

THỊ HỒNG 

THÔN TIẾN 

THÀNH, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

10/04/2026 

09:34:12 

10/04/2026 

17:00:00 

10/04/2026 

11:48:09 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

118 H56.141-

260410-0005 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

NGUYỄN 

THỊ 

PHƯƠNG 

THÔN HÀ ĐỒ, 

Xã Hoằng Lộc, 

10/04/2026 

09:34:43 

10/04/2026 

17:00:00 

10/04/2026 

11:30:09 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

119 H56.141-

260410-0008 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

THỊ YẾN 

THÔN 4, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

10/04/2026 

09:34:59 

10/04/2026 

17:00:00 

10/04/2026 

11:27:08 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

120 H56.141-

260410-0003 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ 

PHƯƠNG 

Thôn 7, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

10/04/2026 

09:37:01 

13/04/2026 

09:37:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

121 H56.141-

260410-0007 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ CÔNG 

CHUNG 

Thôn 8, Tỉnh 

Thanh Hóa 

10/04/2026 

09:37:46 

13/04/2026 

09:37:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

122 H56.141-

260410-0009 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ VĂN 

YÊN 

THÔN 3, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

10/04/2026 

09:38:12 

13/04/2026 

09:37:59 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

123 H56.141-

260410-0006 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

THỊ 

PHƯƠNG 

THÔN HÀ ĐỒ, 

Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

10/04/2026 

09:54:12 

13/04/2026 

09:54:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



124 H56.141-

260410-0011 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

Lê Khả Long Thôn Tây Anh 

Vinh, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

10/04/2026 

10:46:44 

10/04/2026 

17:00:00 

10/04/2026 

16:57:07 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

125 H56.141-

260410-0016 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân 

LÊ BÁ 

HIẾU 

Thôn Hà Đồ, 

Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

10/04/2026 

11:21:02 

15/04/2026 

11:20:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

126 H56.141-

260410-0012 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ VĂN 

LINH 

Lô B164 

MBQH 8018, 

Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

10/04/2026 

14:40:12 

17/04/2026 

14:39:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

127 H56.141-

260410-0021 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ THỊ 

PHƯƠNG 

Thôn Bột 

Trung, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

10/04/2026 

15:29:10 

17/04/2026 

15:28:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

128 H56.141-

260410-0018 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ THỊ 

PHƯƠNG 

Thôn Bột 

Trung, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

10/04/2026 

15:29:40 

17/04/2026 

15:28:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

129 H56.141-

260410-0013 

Liên thông thủ tục hành chính về đăng 

ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 

tuổi (G22.99.08-260410-1736) 

NGUYỄN 

HOÀNG 

MINH 

CHÂU 

THÔN ĐÔNG 

TIẾN 

10/04/2026 

15:31:57 

13/04/2026 

17:00:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

130 H56.141-

260410-0014 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

VĂN 

THUẬT 

Số 15/218 

đường Hạ Hội 

Cụm 5, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

10/04/2026 

15:32:05 

13/04/2026 

15:31:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

131 H56.141-

260410-0027 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN 

ĐÌNH 

CHUNG 

THÔN PHÚC 

LỘC, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

10/04/2026 

16:06:49 

17/04/2026 

16:06:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



132 H56.141-

260410-0019 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

TRẦN 

ĐĂNG 

KHẨN 

THÔN 6, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

10/04/2026 

16:15:06 

13/04/2026 

17:00:00 

10/04/2026 

16:57:08 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

133 H56.141-

260410-0020 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

THỊ THÚY 

THÔN AN 

HẢO, Tỉnh 

Thanh Hóa 

10/04/2026 

16:15:52 

13/04/2026 

17:00:00 

10/04/2026 

16:57:08 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

134 H56.141-

260410-0024 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

LÊ BÁ 

HIẾU 

Thôn Hà Đồ, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

10/04/2026 

16:16:12 

13/04/2026 

17:00:00 

10/04/2026 

16:57:08 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

135 H56.141-

260410-0025 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ TRỌNG 

CHÍ 

Thôn Nam 

Đoan Vỹ, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

10/04/2026 

16:38:00 

13/04/2026 

16:37:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

136 H56.141-

260410-0031 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ TRỌNG 

CHÍ 

Thôn Nam 

Đoan Vỹ, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

10/04/2026 

16:38:30 

13/04/2026 

16:37:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

137 H56.141-

260410-0029 

Liên thông thủ tục hành chính về đăng 

ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 

tuổi (G22.99.08-260410-3135) 

LÊ HUY 

BÌNH 

THÔN 7 10/04/2026 

16:38:47 

13/04/2026 

17:00:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

138 H56.141-

260410-0030 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ HUY 

LONG 

THÔN 7, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

10/04/2026 

16:38:52 

13/04/2026 

16:37:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

139 H56.141-

260410-0032 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

ĐỖ THỊ 

BÌNH 

THÔN CẨM 

VINH, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

10/04/2026 

16:43:38 

13/04/2026 

16:42:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



140 H56.141-

260410-0028 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ VŨ 

TUẤN HẢI 

THÔN THỊNH 

HÒA, Tỉnh 

Thanh Hóa 

10/04/2026 

16:44:08 

13/04/2026 

16:44:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

141 H56.141-

260410-0022 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

TRỊNH THỊ 

HIỀN 

THÔN PHÚC 

LỘC, Xã 

Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

10/04/2026 

16:44:55 

13/04/2026 

16:44:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

142 H56.141-

260410-0034 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ 

KHUYÊN 

số nhà 20, 

đường Ngô Thị 

Ngọc Dao, 

Phường Hạc 

Thành, Tỉnh 

Thanh Hóa 

10/04/2026 

17:02:46 

14/04/2026 

07:00:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

143 H56.141-

260407-

180001 

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ 

cấp hưu trí xã hội 

Đỗ Thị Lài Thôn Đồng 

Lòng, xã Hoằng 

Lộc 

07/04/2026 

07:41:04 

21/04/2026 

07:40:29 
 

Lê Thị 

Cúc 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

144 H56.141-

260408-

180001 

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ 

cấp hưu trí xã hội 

Lê Thị 

Thuận 

Thôn Cẩm 

Trung, xã 

Hoằng Lộc 

08/04/2026 

14:38:52 

22/04/2026 

14:38:16 

 Lê Thị 

Cúc 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

145 H56.141-

260409-

180001 

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ 

cấp hưu trí xã hội 

Nguyễn Thị 

Toàn 

Thôn Cẩm 

Vinh, xã Hoằng 

Lộc 

09/04/2026 

08:59:39 

23/04/2026 

08:59:01 

 Lê Thị 

Cúc 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

146 H56.141-

260407-

090001 

Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học 

đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo 

dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

Bùi Khắc Lợ Thôn Bắc Đoan 

Vỹ, xã Hoằng 

Lộc 

07/04/2026 

10:12:30 

23/04/2026 

10:12:30 

 Lê Thị 

Cúc 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

147 H56.141-

260409-

090001 

Hưởng trợ cấp khi người có công đang 

hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần 

Nguyễn Văn 

Mạc 

Thôn 5, xã 

Hoằng Lộc 
09/04/2026 

16:03:05 

12/05/2026 

08:00:00 

 Lê Thị 

Cúc 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



148 H56.141-

260406-

150002 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân 

LÊ VĂN 

HOÀN 

 

06/04/2026 09/04/2026 09/04/2026 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

149 H56.141-

260404-

150001 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LƯƠNG THỊ 

THÙY 

 

06/04/2026 07/04/2026 07/04/2026 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

150 

 
H56.141-

260404-

150002 
 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân 
 LÊ BÁ 

QUYỀN 
 

 

06/04/2026 09/04/2026 09/04/2026 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

151 H56.141-

260406-

150004 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ NGỌC 

HÙNG 

 

06/04/2026 07/04/2026 07/04/2026 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

152 H56.141-

260406-

150005 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung 

thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc 

LÊ TRỌNG 

CHUNG 

 

06/04/2026 09/04/2026 07/04/2026 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

153 H56.141-

260406-

150006 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ TRỌNG 

CHUNG 

 

06/04/2026 07/04/2026 07/04/2026 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

154 H56.141-

260406-

150008 

Thủ tục đăng ký khai tử Hoàng Ngọc 

Tùng 

 

06/04/2026 07/04/2026 07/04/2026 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

155 H56.141-

260406-

150007 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

Nguyễn Hữu 

Cường 

 

06/04/2026 08/04/2026 07/04/2026 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

156 H56.141-

260407-

150002 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung 

thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc 

Lê Thị 

Hương 

 

07/04/2026 10/04/2026 10/04/2026 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

157 H56.141-

260407-

150001 

Thủ tục đăng ký khai tử Lê Xuân 

Tâm 

 

07/04/2026 08/04/2026 07/04/2026 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

158 H56.141-

260407-

150003  

 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác định lại dân tộc 
Lê Trọng Huy 

 
07/04/2026 10/04/2026 10/04/2026 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

159 H56.141-

260407-

150004  

 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân 
NGUYỄN 

HUY HOÀN 

 
07/04/2026 10/04/2026 09/04/2026 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



160 H56.141-

260407-

150006  

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác định lại dân tộc 
NGUYỄN 

HUY KHÁNH 

 
07/04/2026 10/04/2026 08/04/2026 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

161 H56.141-

260407-

150007  

 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 
NGUYỄN 

HUY KHÁNH 

 
07/04/2026 08/04/2026 08/04/2026 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

162 H56.141-

260407-

150009  
Thủ tục đăng ký khai tử Lê Huy Tú 

 
07/04/2026 08/04/2026 08/04/2026 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

163 H56.141-

260407-

150008  
 Thủ tục đăng ký khai tử Lê Huy Tú 

 
07/04/2026 08/04/2026 08/04/2026 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

164 H56.141-

260407-

150005  

 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 
LƯƠNG THỊ 

THÚY 

 
07/04/2026 08/04/2026 08/04/2026 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

165 H56.141-

260407-

150010  

- Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 
NGUYỄN 

ĐÌNH THI 

 
07/04/2026 09/04/2026 08/04/2026 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

166 H56.141-

260408-

150014  

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh 
LÊ THỊ 

HẰNG 

 
08/04/2026 10/04/2026 09/04/2026 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

167 H56.141-

260408-

150011  
 Thủ tục đăng ký khai tử 

NGUYỄN 

THỊ THANH 

 
08/04/2026 09/04/2026 09/04/2026 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

168 H56.141-

260408-

150012  
Thủ tục đăng ký khai tử 

NGUYỄN 

THỊ THANH 

 
08/04/2026 09/04/2026 09/04/2026 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

169 H56.141-

260408-

150013  
Thủ tục đăng ký khai tử 

NGUYỄN 

THỊ THANH 

 
08/04/2026 09/04/2026 09/04/2026 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

170 H56.141-

260408-

150010  

 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 
LÊ HUY 

TÙNG 

 
08/04/2026 09/04/2026 09/04/2026 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

171 H56.141-

260408-

150009  

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh 
NGUYỄN 

DUY HIẾU 

 
08/04/2026 09/04/2026 09/04/2026 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

172 H56.141-

260408-

150008  

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh 
LÊ QUỐC VŨ 

 
08/04/2026 09/04/2026 09/04/2026 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



173 H56.141-

260408-

150005  
 Thủ tục đăng ký khai tử 

LÊ THỊ 

ĐÔNG 

 
08/04/2026 09/04/2026 09/04/2026 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

174 H56.141-

260408-

150006  
 Thủ tục đăng ký khai tử 

LÊ THỊ 

ĐÔNG 

 
08/04/2026 09/04/2026 09/04/2026 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

175 H56.141-

260408-

150007  
Thủ tục đăng ký khai tử 

LÊ THỊ 

ĐÔNG 

 
08/04/2026 09/04/2026 09/04/2026 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

176 H56.141-

260408-

150003  

 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 
LÊ THỊ 

HẰNG 

 
08/04/2026 09/04/2026 09/04/2026 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

177 H56.141-

260408-

150001  
Thủ tục đăng ký khai tử 

TRẦN BÁ 

TRỌNG 

 
08/04/2026 09/04/2026 08/04/2026 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

178 H56.141-

260409-

150001  
Thủ tục đăng ký khai tử Lê Khả Long 

 
09/04/2026 10/04/2026 09/04/2026 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

179 H56.141-

260409-

150003  

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh 
Nguyễn Thị 

Hải 

 
09/04/2026 10/04/2026 09/04/2026 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

180 H56.141-

260409-

150002  
 Thủ tục đăng ký kết hôn 

Lê Thị Thu 

Hiền 

 
09/04/2026 10/04/2026 10/04/2026 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

181 H56.141-

260409-

150006  

 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 
Nguyễn Duy 

Dương 

 
09/04/2026 10/04/2026 09/04/2026 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

182 H56.141-

260409-

150005  

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh 
Nguyễn Duy 

Dương 

 
09/04/2026 10/04/2026 09/04/2026 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

183 H56.141-

260409-

150004  

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh 
Nguyễn Duy 

Dương 

 
09/04/2026 10/04/2026 09/04/2026 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

184 H56.141-

260408-

150015  

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân 

HOÀNG 

HỒNG 

HẠNH 

 
09/04/2026 14/04/2026  

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

185 H56.141-

260409-

150010  

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác định lại dân tộc 
LÊ THỊ HOA 

 
09/04/2026 14/04/2026  

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



186 H56.141-

260410-

150002  

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân 
NGUYỄN 

THỊ HẢI 

 
10/04/2026 15/04/2026  

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

187 H56.141-

260410-

150001  
Thủ tục đăng ký khai tử 

LÊ THỊ 

ĐÔNG 

 
10/04/2026 13/04/2026  

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

188 H56.141-

260410-

150003  

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác định lại dân tộc 
LÊ TRỌNG 

CHUNG 

 
10/04/2026 15/04/2026  

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

189 H56.141-

260410-

150007  
Thủ tục đăng ký khai tử 

NGUYỄN 

NGỌC BÍNH 

 
10/04/2026 13/04/2026  

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

190 H56.141-

260410-

150006  
Thủ tục đăng ký khai tử 

NGUYỄN 

NGỌC BÍNH 

 
10/04/2026 13/04/2026  

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

191 H56.141-

260410-

150005  
Thủ tục đăng ký khai tử 

NGUYỄN 

NGỌC BÍNH 

 
10/04/2026 13/04/2026  

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

192 H56.141-

260410-

150004  
 Thủ tục đăng ký khai tử 

NGUYỄN 

NGỌC BÍNH 

 
10/04/2026 13/04/2026  

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

193 H56.141-

260410-

150011  

 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 
LÊ THỊ NHƯ 

QUỲNH 

 
10/04/2026 13/04/2026  

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

194 H56.141-

260410-

150010  

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh 
LÊ DOÃN 

LUYÊN 

 
10/04/2026 13/04/2026  

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

195 H56.141-

260410-

150008  

 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 
TRẦN BÁ 

TRI 

 
10/04/2026 13/04/2026  

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

196 H56.141-

260410-

150009  

 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác định lại dân tộc 
LƯƠNG 

XUÂN THẢO 

 
10/04/2026 16/04/2026  

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

197 H56.141-

260410-

150014  

 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 
TRỊNH THỊ 

HIỀN 

 
10/04/2026 14/04/2026  

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

198 H56.141-

260410-

150013  
 Thủ tục đăng ký khai tử 

BÙI ĐỨC 

LUÂN 

 
10/04/2026 14/04/2026  

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



199 H56.141-

260410-

150012  
 Thủ tục đăng ký khai tử 

BÙI ĐỨC 

LUÂN 

 
10/04/2026 14/04/2026  

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

 

  Người tổng hợp 

 

 

 

 

 
          

 

 

                         Lê Thị Cúc 


